
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Bảo Thiên Anh 25/12/2011 K8_023 Phòng 1

2 Nguyễn Thái Diệp Chi 05/04/2011 K8_087 Phòng 4

3 Phan Bùi Ngọc Diệp 11/11/2011 K8_092 Phòng 4

4 Nguyễn Ngọc Anh Duy 24/12/2011 K8_100 Phòng 4

5 Vũ Phạm Quỳnh Giang 29/07/2011 K8_134 Phòng 5

6 Trương Trí Hào 11/12/2011 K8_143 Phòng 6

7 Lê Phan Gia Hân 10/12/2011 K8_151 Phòng 6

8 Trương Bảo Hân 23/03/2011 K8_160 Phòng 6

9 Dương Việt Hoàng 15/08/2011 K8_168 Phòng 6

10 Nguyễn Huy Hoàng 13/05/2011 K8_170 Phòng 7

11 Nguyễn Khánh Hoàng 23/05/2011 K8_171 Phòng 7

12 Nguyễn Lan Hương 29/04/2011 K8_197 Phòng 8

13 Trần Quang Khải 12/09/2011 K8_199 Phòng 8

14 Nguyễn Đặng Gia Khanh 16/09/2011 K8_217 Phòng 8

15 Nguyễn An Khoa 12/12/2011 K8_233 Phòng 9

16 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 04/05/2011 K8_236 Phòng 9

17 Trần Đăng Hải Lam 01/01/2011 K8_248 Phòng 9

18 Trần Bùi Gia Linh 29/05/2011 K8_264 Phòng 10

19 Tạ Hải Luân 27/04/2011 K8_269 Phòng 10

20 Đinh Hồng Hà Mi 23/08/2011 K8_279 Phòng 10

21 Trần Anh Minh 18/09/2011 K8_290 Phòng 11

22 Lã Minh Nghĩa 10/10/2010 K8_323 Phòng 12

23 Đặng Võ Khánh Nhi 01/02/2011 K8_353 Phòng 13

24 Đoàn Hoàng Yến Nhi 10/07/2011 K8_354 Phòng 13

25 Lê Nguyễn Hoàng Nhi 05/05/2011 K8_357 Phòng 13

26 Lê Khang Phú 30/09/2011 K8_384 Phòng 14

27 Bùi Hồng Phúc 08/03/2011 K8_387 Phòng 14

28 Đặng Minh Phúc 01/11/2011 K8_388 Phòng 14

29 Đặng Hoàng Minh Thảo 25/02/2011 K8_452 Phòng 17

30 Nguyễn Gia Thịnh 11/05/2011 K8_461 Phòng 17

31 Trần Dương Minh Thư 06/12/2011 K8_477 Phòng 18

32 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 05/06/2011 K8_499 Phòng 19

33 Trần Sỹ Đức Trí 25/01/2011 K8_505 Phòng 19

34 Luyện Đặng Như Ý 15/09/2011 K8_572 Phòng 21

Danh sách này có: 34 học sinh.
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Họ và tên


